Tuần 12 (Từ ngày 27/11 đến 01/12/2023)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	ĐDDH

	Hai
27/11

	Thứ nhất
	1
	37
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt dưới cờ: Tự phục vụ bản thân 
	

	
	
	2
	85
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Tôi yêu em tôi 
	TV-BGĐT

	
	
	3
	86
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	Tình cảm anh chị em. 
	TV-BGĐT

	
	
	4
	61
	Toán
	3A3
	Mi – li – mét (T2)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	13
	Âm nhạc
	3A3
	Học bài hát : Khúc nhạc trên nương xa
	TV-BGĐT

	
	
	6
	13
	Tin học
	3A3
	Bài 14. Thông tin và chương trình giải trí trên Internet
	TV-BGĐT

	
	
	7
	13
	Nếp sống văn minh thanh lịch
	3A3
	Bài 7: Cử chỉ đẹp
	TV-BGĐT
 bộ tài liệu

	
	
	8
	49
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 3: School_Review & Practice 1 
	TV-BGĐT

	Ba
28/11

	Thứ nhất
	1
	62
	Toán
	3A3
	Gam 
	TV-BGĐT

	
	
	2
	50
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 3: School_Review & Practice 2
	TV-BGĐT

	
	
	3
	87
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Bạn nhỏ trong nhà.  
	TV-BGĐT

	
	
	4
	88
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	Đọc mở rộng
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	13
	Mỹ thuật
	3A3
	Vẽ tranh chân dung người thân
	đất nặn

	
	
	6
	13
	Thư viện
	3A3
	Lịch sử Việt Nam
	sách, báo,.

	
	
	7
	25
	GDTC
	3A3
	Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với động tác bước tiến.
	Còi, …

	
	
	8
	61
	HDH
	3A3
	HT bài và củng cố kiến thức.
	TV-BGĐT

	Tư
29/11

	Thứ nhất
	1
	89
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	Nghe – viết: Tôi yêu em tôi
	TV-BGĐT

	
	
	2
	25
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 3. School. Lesson 4 -Supplementary book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	63
	Toán
	3A3
	Mi – li – lít
	TV-BGĐT

	
	
	4
	25
	TN&XH
	3A3
	Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp – Tiết 3
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	13
	Đạo đức
	3A3
	Ham học hỏi (Tiết 3)
	TV-BGĐT

	
	
	6
	51
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 4: Home. Lesson 1.1
	TV-BGĐT

	
	
	7
	62
	HDH
	3A3
	HT bài và củng cố kiến thức.
	TV-BGĐT

	
	
	8
	63
	HDH - STEM
	3A3
	Bài 4: Món quà lưu niệm (Tiết 1/4)
	TV-BGĐT

	Năm
30/11

	Thứ nhất
	1
	90
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Mở rộng vốn từ về bạn trong nhà. So sánh
	TV-BGĐT

	
	
	2
	64
	Toán
	3A3
	Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ
	TV-BGĐT

	
	
	3
	26
	TN&XH
	3A3
	Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan thiên nhiên – Tiết 1
	TV-BGĐT

	
	
	4
	38
	HĐTN
	3A3
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự sắp xếp đồ dùng ngăn nắp 
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	26
	GDTC
	3A3
	Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với động tác bước ngang.
	Còi, …

	
	
	6
	52
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 4: Home. Lesson 1.2
	TV-BGĐT

	
	
	7
	64
	HDH
	3A3
	HT bài và củng cố kiến thức.
	TV-BGĐT

	Sáu
01/12

	Thứ nhất
	1
	91
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Viết đoạn văn tả đồ vật em yêu thích. 
	TV-BGĐT

	
	
	2
	26
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 3. School. Lesson 4 -Advanced book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	65
	Toán
	3A3
	Thực hành và trải nghiệm với các đợn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C (T1)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	13
	Công nghệ
	3A3
	Mối quan hệ giữa đài truyền hình và máy thu hình.
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	65
	HDH
	3A3
	HT bài và củng cố kiến thức.
	TV-BGĐT

	
	
	6
	13
	T.Anh - Toán
	3A3
	Lesson 3: Multiplying a 2-digit number by a 1-digit number up to 5
	TV-BGĐT

	
	
	7
	39
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Đôi tay khéo léo. 
	TV, SGK

	TS LSDĐD: 23
        BGĐT: 18

	Ngày 17 tháng 11 năm 2023
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân



